2. Biểu mẫu báo cáo tháng về tình hình cung cấp điện và tiết giảm điện

a) Biểu mẫu báo cáo tháng về phân bổ sản lượng điện và thực hiện cung cấp điện

  (Đơn vị: Triệu kWh)
	 
	Tuần 1 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 2 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 3 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 4 (Từ ngày…đến…)
	Ước sản lượng điện không cung cấp được (3*)

	
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	

	Tổng CTĐL Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Tp. Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Tp. HCM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Toàn Hệ thống điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:

- (1*) : Sản lượng điện trung bình ngày.

- (2*) : Sản lượng điện trung bình ngày

- (3*) : Tổng sản lượng điện ước tính không cung cấp được.

b) Biểu mẫu báo cáo tháng về phân bổ công suất và thực hiện cung cấp điện

   (Đơn vị: MW)
	 
	Tuần 1 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 2 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 3 (Từ ngày…đến…)
	Tuần 4 (Từ ngày…đến…)
	Ước công suất bị cắt giảm (3*)

	
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	Phân bổ (1*)
	Thực hiện (2*)
	

	Tổng CTĐL Miền Bắc
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Miền Trung
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Miền Nam
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Tp. Hà Nội
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Tổng CTĐL Tp. HCM
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 Toàn Hệ thống điện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú:

- (1*) : Công suất cực đại ngày.

- (2*) : Công suất cực đại ngày trong tuần.

- (3*) : Ước công suất bị cắt giảm lớn nhất trong tháng.

 
